
1

Họ và đệm Tên Nam Nữ

Nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

1 151 Chu Vân Anh 09/5/1982 Hà Nội
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
28,5 28,5

2 152 Lê Phương Huyền 26/7/2002
Hải 

Dương

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
40 40

3 153
Đinh Hồng 

Phương
Linh 28/9/1999

Quảng 

Ngãi

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
77 77

4 154 Lê Thị Ngọc Mai 13/9/1997
Thanh 

Hóa

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
Bỏ thi

5 155 Phạm Tiến Mạnh 02/7/1994
Hưng 

Yên

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
35,5 35,5

6 156 Bùi Hoàng Nam 02/3/1998 Nghệ An
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
Bỏ thi

7 157 Nguyễn Thanh Ngân 25/9/2001 Phú Thọ
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
Bỏ thi

Đối 

tượng 

ưu tiên

Vị trí đăng ký tuyển dụng
Đơn vị tuyển 

dụng

LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Số TT
Số báo 

danh

DANH SÁCH

KẾT QUẢ THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 3066/TB-HĐTDCC ngày 22 tháng 7 năm 2024

của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024)

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ

 (Vòng 2)

Kết quả điểm thi 

vòng 2

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán
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8 158 Vũ Thị Hồng Ngọc 27/11/2001
Quảng 

Ninh

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
26,5 26,5

9 159 Ngô Nam Sơn 18/5/1997
Hải 

Phòng

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
38 38

10 160 Nguyễn Xuân Thắng 27/10/1979 Hà Nội
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
29,5 29,5

11 161 Đinh Anh Thư 15/5/2001 Hà Tĩnh
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu  Âu, 

Châu Mỹ, Châu Phi và các tổ chức quốc tế

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
30,5 30,5

II

12 162 Nguyễn Thái Phi Anh 19/6/2000
Thái 

Bình

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
35 35

13 163
Trương Nguyễn 

Thái
Dương 08/4/1994 Nghệ An

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
71 71

14 164 Nguyễn Duy Hồng 28/9/2001 Hà Nam
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
21 21

15 165 Đinh Thị Huế 04/10/1995
Thái 

Bình

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

68  (trừ 

25% bài thi 

do vi phạm 

còn 51 

điểm)

51

16 166 Phạm Lan Hương 21/12/1999
Thanh 

Hóa

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
41 41

17 167 Trần Trung Nghĩa 08/9/2001
Thái 

Bình

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
52 52

18 168 Trần Hà Phương 23/6/2001 Hà Nam
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
17 17

Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái Bình Dương  (01 chỉ tiêu)
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19 169 Phan Hải Yến 03/12/2001 Nghệ An
Chuyên viên khu vực, Phòng Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Cục Hợp tác 

quốc tế

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
Bỏ thi

III

20 170 Nguyễn Thị Hanh 16/7/1991 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách hợp tác đa phương 

Mê Công-Sông Hằng (MLC), Ba quốc gia 

một điểm đến (CLV), Bốn quốc gia một điểm 

đến (CLMV), ACMECS; Hợp tác song 

phương với thị trường Trung Quốc, Hồng 

Công, Đài Loan, Ma Cao; Công tác báo cáo 

tổng hợp, Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
38 38

21 171
Nguyễn Thị 

Phương
Hoa 25/11/1991 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách hợp tác đa phương 

Mê Công-Sông Hằng (MLC), Ba quốc gia 

một điểm đến (CLV), Bốn quốc gia một điểm 

đến (CLMV), ACMECS; Hợp tác song 

phương với thị trường Trung Quốc, Hồng 

Công, Đài Loan, Ma Cao; Công tác báo cáo 

tổng hợp, Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
70 70

22 172 Lê Thị Hồng Minh 30/8/1984
Bắc 

Ninh

Chuyên viên phụ trách hợp tác đa phương 

Mê Công-Sông Hằng (MLC), Ba quốc gia 

một điểm đến (CLV), Bốn quốc gia một điểm 

đến (CLMV), ACMECS; Hợp tác song 

phương với thị trường Trung Quốc, Hồng 

Công, Đài Loan, Ma Cao; Công tác báo cáo 

tổng hợp, Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
Bỏ thi

Chuyên viên phụ trách hợp tác đa phương Mê Công-Sông Hằng (MLC), Ba quốc gia một điểm đến (CLV), Bốn quốc gia một điểm đến (CLMV), ACMECS; Hợp tác song phương với thị 

trường Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao; Công tác báo cáo tổng hợp, Phòng Quan hệ quốc tế (01 chỉ tiêu)
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IV

23 173
Nguyễn Thảo 

Linh
Anh 24/01/2001 Hà Nam

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
17 17

24 174 Bùi Đức Trung Hiếu 24/7/1998
Hải 

Dương

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
22 22

25 175 Bùi Trần Phương Hoa 23/5/1998
Bắc 

Ninh

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
26 26

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương (PATA); Hợp tác 

song phương với các nước Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị thực, Phòng Quan hệ quốc tế (01 chỉ tiêu)
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Họ và đệm Tên Nam Nữ

Nghiệp vụ 
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26 176 Lê Mạnh Hùng 07/10/1988 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
33 33

27 177 Ngô Mạnh Hùng 02/02/1984
Quảng 

Ninh

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
19,5 19,5

28 178 Trần Hiểu Linh 16/3/2001
Hưng 

Yên

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
24 24

29 179 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 03/9/1998 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
29 29
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30 180
Phùng Nguyễn 

Minh
Phương 07/01/1999 Hà Nội

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
20,5 20,5

31 181 Nguyễn Bảo Trung 19/12/1997
Quảng 

Trị

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế
72 72

32 182 Hoàng Thị Kiều Yến 19/02/2000
Quảng 

Bình

Chuyên viên phụ trách công tác hội nhập 

kinh tế quốc tế, Hợp tác Diễn đàn hợp tác 

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), 

Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương 

(PATA); Hợp tác song phương với các nước 

Châu Đại Dương, châu Mỹ; Chính sách thị 

thực, 

Phòng Quan hệ quốc tế

Cục Du lịch 

Quốc gia 

Việt Nam

Lĩnh vực hợp tác 

quốc tế

23,5 (trừ 

25% bài thi 

do vi phạm 

còn 17,63 

điểm)

17,63
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